
TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Loại Xuất sắc Loại Giỏi Ghi chú

1 K64 M-CLC2 19021015  Vũ Tiến Đạt  18/08/2001  12  3.83 Xuất sắc 1 Khoa đề xuất

2 K64 M-CLC1 19021110  Đinh Văn Thắng  09/01/2001  12  3.78 Xuất sắc 2 Khoa đề xuất

3 K64 M-CLC2 19021117  Hoàng Văn Thịnh  17/02/2001  12  3.78 Xuất sắc 3 Khoa đề xuất

4 K64 M-CLC1 19021042  Bùi Khánh Hiển  07/12/2001  16  3.74 Xuất sắc 4

5 K64 M-CLC2 19021133  Nguyễn Văn Tùng  26/07/2001  14  3.74 Xuất sắc 5

6 K64 M-CLC1 19021129  Đỗ Mạnh Tuấn  16/08/2001  14  3.67 Xuất sắc 6

7 K64 M-CLC2 19021048  Phạm Xuân Hòa  26/06/2001  14  3.63 Xuất sắc 7

8 K64 M-CLC1 19021090  Tống Văn Nguyên  29/03/2001  12  3.67 Tốt 1 Khoa đề xuất

9 K64 M-CLC1 19021054  Nguyễn Việt Hùng  23/02/2001  12  3.57 Tốt 2 Khoa đề xuất

10 K64 M-CLC1 19021101  Ngô Tiến Sáng  27/07/2001  12  3.57 Xuất sắc 3 Khoa đề xuất


